
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ ĐÌNH CƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH VIÊN CHỨC THUỘC CƠ SỞ GIÁO DỤC  TIỂU HỌC
 VỀ UBND XÃ ĐÌNH CƯƠNG QUẢN LÝ

(Kèm theo Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND xã Đình Cương)

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán Chức vụ/chức danh và đơn vị

công tác Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8

TIỂU HỌC HÀNH THỊNH

1 Nguyễn Văn Ngôn 10/12/1969 Nam Kinh Thiện Tín, Quảng
Ngãi Hiệu trưởng

2 Trần Văn Dũng 17/10/1986 Nam Kinh Đặc khu Lý Sơn,
Quảng Ngãi PHT

3 Nguyễn Thị Thanh Thúy 05-05-1976 Nữ Kinh Đình Cương,
Quảng Ngãi Giáo viên

4 Phan Thị Ánh Nguyệt 05-05-1975 Nữ Kinh Đình Cương,
Quảng Ngãi Giáo viên

5 Nguyễn Thị Ngọc Vân 10/02/1971 Nữ Kinh Đình Cương,
Quảng Ngãi Giáo viên

6 Huỳnh Thị Thúy Hằng 15/10/1995 Nữ Kinh Đình Cương,
Quảng Ngãi Giáo viên

7 Võ Thị Hồng Vân 02-06-1984 Nữ Kinh Trường Giang,
Quảng Ngãi Giáo viên

8 Huỳnh Thị Lệ Diễm 12/02/2001 Nữ Kinh Đình Cương,
Quảng Ngãi Giáo viên
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9 Lê Thị Diệu Hiền 25/12/1990 Nữ Kinh Nghĩa Giang,
Quảng Ngãi Giáo viên

10 Trịnh Thị Thu Hằng 20/2/1993 Nữ Kinh Đình Cương,
Quảng Ngãi Giáo viên

11 Lê Thị Tường Vy 10-02-2002 Nữ Kinh Đình Cương,
Quảng Ngãi Giáo viên

12 Lê Thảo Phương 17/8/1998 Nữ Kinh Minh Long, Quảng
Ngãi Giáo viên

13 Phan Vũ Quang 27/07/1981 Nam Kinh Bích Hào, Nghệ An Giáo viên

14 Mai Thị Kiều 24/05/1993 Nữ Kinh Tư Nghĩa, Quảng
Ngãi Giáo viên

15 Huỳnh Thị Thanh Hồng 15/01/1994 Nữ Kinh Đình Cương,
Quảng Ngãi Giáo viên

16 Đoàn Nguyễn Quỳ Dung 01/9/1991 Nữ Kinh Đình Cương,
Quảng Ngãi Giáo viên

17 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 20/10/1996 Nữ Kinh Nghĩa Hành, Quảng
Ngãi Giáo viên

18 Nguyễn Thị Thúy 16/10/1974 Nữ Kinh Đình Cương,
Quảng Ngãi Giáo viên

19 Nguyễn Thị Hồng Liễu 03-04-1983 Nữ Kinh Thiện Tín, Quảng
Ngãi giáo viên

20 Trần Thị Yến 20/03/1971 Nữ Kinh Đình Cương,
Quảng Ngãi Giáo viên

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán Chức vụ/chức danh và đơn vị

công tác Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



3

21 Lê Thị Duyên Tân 30/07/1979 Nữ Kinh Đình Cương,
Quảng Ngãi Giáo viên

22 Nguyễn Công Luận 24/9/1987 Nam Kinh Đình Cương,
Quảng Ngãi Giáo viên

23 Bùi Thị Minh Tuyền 20/08/1983 Nữ Kinh Thiện Tín, Quảng
Ngãi Giáo viên

24 Huỳnh Lê Thị Kim Duyên 19/09/1991 Nữ Kinh Đình Cương,
Quảng Ngãi Thư viện

25 Nguyễn Thị Thùy 07-06-1994 Nữ Kinh Thiện Tín, Quảng
Ngãi Giáo viên

26 Hồ Thị Hạnh 25/10/1995 Nữ Kinh Đình Cương,
Quảng Ngãi Giáo viên

27 Phạm Thị Thu Lài 29/01/1984 Nữ Kinh Phước Giang,
Quảng Ngãi Kế toán

28 Trần Quang Thắng 04/01/1988 Nam Kinh Nghĩa Giang,
Quảng Ngãi Giáo viên

29 Bùi Thị Kim Hiệp 20/04/1977 Nữ Kinh Long Phụng, Quảng
Ngãi Giáo viên

30 Trần Thị Tường Vy 20/12/1993 Nữ Kinh Đình Cương,
Quảng Ngãi Giáo viên

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán Chức vụ/chức danh và đơn vị

công tác Ghi chú
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31 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 15/11/1992 Nữ Kinh Thiện Tín, Quảng
Ngãi Giáo viên

32 Lê Thị Diệp Loan 21/11/1988 Nữ Kinh Đình Cương,
Quảng Ngãi Giáo viên

TIỂU HỌC HÀNH  PHƯỚC

1 Hoàng Đình Cường 16/08/1968 Nam Kinh
Xã Hành Phước,

huyện Nghĩa Hành,
Quảng Ngãi

Hiệu trưởng

2 Nguyễn Thị Lai 20/11/1973 Nữ Kinh
Xã Hành Đức,

huyện Nghĩa Hành,
tỉnh Quảng Ngãi

P. Hiệu trưởng

3 Lê Thị Cẩm 10/07/1996 Nữ Kinh
Hành Tín Đông,

Nghĩa Hành,
Quảng Ngãi

Giáo viên

4 Trần Thị Hồng Cúc 12/07/1995 Nữ Kinh
Xã Hành Thịnh,

huyện Nghĩa Hành,
tỉnh Quảng Ngãi

Giáo viên

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán Chức vụ/chức danh và đơn vị

công tác Ghi chú
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5 Nguyễn Đình Cương 27/06/1992 Nam Kinh
Xã Hành Thiện,

huyện Nghĩa Hành,
tỉnh Quảng Ngãi

Giáo viên

6 Võ Thị Hồng Diễm 13/12/1995 Nữ Kinh
Hành Đức,

Nghĩa Hành,
Quảng Ngãi

Giáo viên

7 Trương Quang Như Hải 13/03/1991 Nam Kinh
Xã Hành Đức,

huyện Nghĩa Hành,
tỉnh Quảng Ngãi

Giáo viên

8 Trần Thị Minh Hiền 24-10-1970 Nữ Kinh Hành Đức, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi Giáo viên

9 Nguyễn Thị Hồng 08/09/1984 Nữ Kinh Hành Thịnh, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi giáo viên

10 Đồng Thị Hồng Hường 07/10/1973 Nữ Kinh
Xã Hành Nhân,

huyện Nghĩa Hành,
 tỉnh Quảng Ngãi

Giáo viên

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán Chức vụ/chức danh và đơn vị

công tác Ghi chú
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11 Trương Thị Hồng Huyền 09/03/1992 Nữ Kinh
Hành Thuận,
Nghĩa Hành,
Quảng Ngãi

Giáo viên

12 Trần Đăng Khoa 04/11/1993 Nam Kinh
Xã Hành Đức,

huyện Nghĩa Hành,
tỉnh Quảng Ngãi

Giáo viên

13 Trần Thị Lành 20/02/1992 Nữ Kinh
Xã Hành Đức,

huyện Nghĩa Hành,
tỉnh Quảng Ngãi

Giáo viên

14 Trần Thị Lý 20/08/1997 Nữ Kinh
Xã Hành Đức,

huyện Nghĩa Hành,
tỉnh Quảng Ngãi

Giáo viên

15 Hồ Thị Mến 20/04/1990 Nữ Kinh
Xã Hành Thuận,

huyện Nghĩa Hành,
tỉnh Quảng Ngãi

Giáo viên

16 Tạ Thị Chi Na 16/10/1990 Nữ Kinh

TT Chợ Chùa,
Nghĩa Hành, Quảng

Ngãi Giáo viên

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán Chức vụ/chức danh và đơn vị

công tác Ghi chú
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17 Nguyễn Thị Kim Ngân 23/08/1994 Nữ Kinh
Xã Hành Nhân,

huyện Nghĩa Hành,
tỉnh Quảng Ngãi

Giáo viên

18 Trương Thị Linh Ngọc 11/08/1992 Nữ Kinh
Đức Nhuận,

Mộ Đức ,
 Quảng Ngãi

Giáo viên

19 Huỳnh Thị Xuân Nữ 17/07/1994 Nữ Kinh
Xã Hành Đức,

huyện Nghĩa Hành,
tỉnh Quảng Ngãi

Giáo viên

20 Phạm Thị Hàn Ny 23/01/1989 Nữ Kinh
Xã Hành Phước,

huyện Nghĩa Hành,
tỉnh Quảng Ngãi

Giáo viên

21 Trần Thị Nguyễn Phương 24/01/1983 Nữ Kinh
Xã Hành Đức,

huyện Nghĩa Hành,
tỉnh Quảng Ngãi

Kế toán viên

22 Hồ Thị Ánh Phượng 07/10/1972 Nữ Kinh
Hành Trung,
 Nghĩa Hành,
 Quảng Ngãi

Giáo viên

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán Chức vụ/chức danh và đơn vị

công tác Ghi chú
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23 Lê Thị Thanh 02/08/1991 Nữ Kinh
Xã Hành Phước,

huyện Nghĩa Hành,
tỉnh Quảng Ngãi

Giáo viên

24 Huỳnh Thị Thi 06/04/1989 Nữ Kinh

Nghĩa Phương,
 Tư Nghĩa, Quảng

Ngãi Giáo viên

25 Nguyễn Thị Thương 22/08/1994 Nữ Kinh
Xã Hành Đức,

huyện Nghĩa Hành,
tỉnh Quảng Ngãi

Giáo viên

26 Nguyễn Thị Thùy 19/02/1993 Nữ Kinh
Xã Hành Trung,

huyện Nghĩa Hành,
tỉnh Quảng Ngãi

Giáo viên

27 Trần Thị Mai Thùy 30/06/1987 Nữ Kinh Giáo viên

28 Nguyễn Thị Thu Thủy 18/05/1978 Nữ Kinh
Xã Hành Dũng,

huyện Nghĩa Hành,
tỉnh Quảng Ngãi

Giáo viên

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán Chức vụ/chức danh và đơn vị

công tác Ghi chú
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29 Huỳnh Thị Lê Trang 20/01/1994 Nữ Kinh
Xã Hành Thịnh ,

huyện Nghĩa Hành,
tỉnh Quảng Ngãi

Giáo viên

30 Trần Cao Minh Tuấn 19/10/1988 Nam Kinh
Xã Hành Đức,

huyện Nghĩa Hành,
tỉnh Quảng Ngãi

Giáo viên

31 Lê Thị Minh Tuyên 20/10/1988 Nữ Kinh
Xã Hành Đức,

huyện Nghĩa Hành,
tỉnh Quảng Ngãi

Giáo viên

32 Nguyễn Thị Tuyến 19/10/1996 Nữ Kinh
Xã Hành Đức,

huyện Nghĩa Hành,
tỉnh Quảng Ngãi

Giáo viên

33 Đào Thị Kim Tuyền 23/09/1995 Nữ Kinh
Xã Hành Thuận,

huyện Nghĩa Hành,
tỉnh Quảng Ngãi

Giáo viên

34 Huỳnh Thị Hồng Viên 13/01/1977 Nữ Kinh
Hành Phước, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi Giáo viên

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán Chức vụ/chức danh và đơn vị

công tác Ghi chú
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TIỂU HỌC HÀNH ĐỨC

1 Trần Thị Vân Hà 31-10-1978 Nữ Kinh Xã Hành Tín Tây,
huyện Nghĩa Hành Hiệu trưởng

2 Nguyễn Thị Thúy Hồng 23-03-1983 Nữ Kinh Xã Hành Trung,
huyện Nghĩa Hành Phó Hiệu trưởng

3 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 23-05-1990 Nữ Kinh Xã Hành Đức,
huyện Nghĩa Hành Giáo viên

4 Huỳnh Như Bảo 06-09-1985 Nam Kinh Xã Tịnh Ấn Đông,
TP. Quảng Ngãi Giáo viên

5 Bùi Đỉnh 30-06-1977 Nam Kinh Xã Hành Dũng,
huyện Nghĩa Hành Giáo viên

6 Bùi Thị Mỹ Dung 10-08-1987 Nữ Kinh Xã Nghĩa Trung,
huyện Tư Nghĩa Giáo viên

7 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 15-07-1983 Nữ Kinh Xã Hành Thiện,
huyện Nghĩa Hành Giáo viên

8 Trương Em 07-03-1972 Nam Kinh Xã Hành Trung
huyện Nghĩa Hành Giáo viên

9 Nguyễn Thị Hằng 26-05-1995 Nữ Kinh Xã Hành Đức,
huyện Nghĩa Hành Giáo viên

10 Ngô Thị Kim Hiền 09-03-1989 Nữ Kinh Xã Hành Nhân,
huyện Nghĩa Hành Kế toán

11 Võ Thị Thanh Hiền 06-04-1991 Nữ Kinh Xã Đức Phú, huyện
Mộ Đức Giáo viên

12 Phan Hơn 01-01-1988 Nữ Kinh Xã Hành Thuận,
huyện Nghĩa Hành Giáo viên

13 Hồ Thị Xuân Hồng 20-10-1976 Nữ Kinh Xã Hành Đức,
huyện Nghĩa Hành Giáo viên

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán Chức vụ/chức danh và đơn vị

công tác Ghi chú
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14 Phạm Thị Kim Ly 22-03-1993 Nữ Kinh Xã Nghĩa Trung,
huyện Tư Nghĩa Giáo viên

15 Trần Thị Thiên Lý 12-07-1995 Nữ Kinh Xã Hành Minh,
huyện Nghĩa Hành Giáo viên

16 Phạm Thị Na Na 06-10-1991 Nữ Kinh Thị Trấn Chợ Chùa,
huyện Nghĩa Hành Giáo viên

17 Huỳnh Cao Thị Ngọc Nga 12-08-1996 Nữ Kinh Giáo viên

18 Lê Thị Hằng Nga 01-04-1986 Nữ Kinh Xã Hành Thiện,
huyện Nghĩa Hành Thư viện

19 Đỗ Thị Kim Ngân 22-12-1995 Nữ Kinh Giáo viên

20 Lê Bá Phương 14-12-1990 Nam Kinh Giáo viên

21 Huỳnh Trung Sở 17-05-1990 Nam Kinh Giáo viên

22 Nguyễn Thị Sỹ 20-08-1978 Nữ Kinh Xã Hành Thiện,
huyện Nghĩa Hành Giáo viên

23 Nguyễn Thị Minh Tâm 07-01-1982 Nữ Kinh Xã Trà Xuân,
huyện Trà Bồng Giáo viên

24 Dương Thị Thu Thúy 20-05-1986 Nữ Kinh Xã Hành Đức,
huyện Nghĩa Hành Giáo viên

25 Huỳnh Thị Kim Thúy 03-03-1973 Nữ Kinh Xã Hành Thinh,
huyện Nghĩa Hành Giáo viên

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán Chức vụ/chức danh và đơn vị

công tác Ghi chú
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26 Nguyễn Thị Trâm 02-10-1995 Nữ Kinh Xã Hành Nhân,
huyện Nghĩa Hành Giáo viên

27 Lê Thị Ngọc Uẩn 10-02-1976 Nữ Kinh Xã Hành Nhân,
huyện Nghĩa Hành Giáo viên

28 Trần Nguyễn Bích Loan 26/3/1999 Nữ Kinh Xã Hành Đức,
huyện Nghĩa Hành Giáo viên

29 Bùi Thị Mỹ Thảo 27/10/1999 Nữ Kinh Xã Bình Trị, huyện
Bình Sơn Giáo viên

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán Chức vụ/chức danh và đơn vị

công tác Ghi chú
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